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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Quyết định số: 11/2021/HS-GĐT 

Ngày 02 tháng 02 năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

   - Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh gồm có: 

            Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Bùi Đức Xuân 

            Các Thẩm phán:                           Ông Lê Thành Văn  

                                                                   Ông Hoàng Thanh Dũng 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Mạnh - Thẩm tra viên.  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Đào - Kiểm sát viên. 

 Ngày 02 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh, mở phiên tòa xét kháng nghị giám đốc thẩm đối với 

Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với: 

 Phạm nhân Nguyễn Văn U, sinh năm: 1986; trình độ học vấn: 5/12; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nơi đăng ký thường trú: 

Ấp MT, xã MTT, huyện TB, tỉnh VL; bị kết án về tội “Tổ chức đánh bạc” và 

“Đánh bạc” tại Bản án hình sự phúc thẩm số 61/2019/HS-PT ngày 24/01/2019 

của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

NỘI DUNG:    
 

Bản án hình sự phúc thẩm số 61/2019/HS-PT ngày 24/01/2019 của Tòa 

án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt bị cáo Nguyễn Văn U 02 (hai) 

năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321, 

khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Nguyễn Văn U chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện TÔ, 

tỉnh VL từ ngày 22/4/2019. Trong lần xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt 

hai năm 2020, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh VL có Công văn số 

66/ĐN-CQTHAHS-PC10 ngày 14/7/2020, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh VL xét 

tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân Nguyễn Văn U. 
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Tại Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 10/2020/HSST-QĐ 

ngày 21/7/2020, Tòa án nhân dân tỉnh VL đã quyết định: Chấp nhận đề nghị tha 

tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án Nguyễn Văn U. Thời gian 

thử thách còn lại người bị kết án Nguyễn Văn U phải chấp hành là 08 tháng 13 

ngày; thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách từ ngày quyết định có hiệu lực 

pháp luật 05/8/2020; Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, 

tỉnh VL có trách nhiệm giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có 

điều kiện Nguyễn Văn U. 

Ngày 14/9/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Văn bản số 

4155/VKSTC-V8 gửi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh, yêu cầu xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết 

định tha tù trước thời hạn có điều kiện nêu trên của Tòa án  nhân dân tỉnh VL. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 29/QĐ-VC3-V1 ngày 

31/12/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh đã quyết định: 

1. Kháng nghị Quyết định số 10/2020/HSST-QĐ ngày 21/7/2020 của Tòa 

án nhân dân tỉnh VL. 

2. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử 

giám đốc thẩm theo hướng hủy quyết định nêu trên của Tòa án nhân dân tỉnh 

VL. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận kháng 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

[1] Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 thì: “Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm 

nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 

mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án 

phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ 

các điều kiện sau đây....”. Đồng thời, theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 

01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù 

trước thời hạn có điều kiện quy định: “Người đang chấp hành án phạt tù về tội 

phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 66 của Bộ luật 

Hình sự có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:  
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1. Đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù…”. 

[1.1] Nguyễn Văn U bị kết án về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 

Điều 322 của Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù được quy định từ 01 năm 

đến 05 năm là loại tội phạm nghiêm trọng theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 9 của Bộ luật Hình sự. 

[1.2] Quá trình chấp hành án, Nguyễn Văn U chưa lần nào được giảm 

thời hạn chấp hành án phạt tù. Đối chiếu quy định tại khoản 1 Điều 66 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và khoản 1 Điều 2 Nghị 

quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự 

nêu trên thì phạm nhân Nguyễn Văn U không đủ điều kiện để tha tù trước thời 

hạn có điều kiện. Do đó, việc Tòa án nhân dân tỉnh VL quyết định tha tù trước 

thời hạn có điều kiện đối với Nguyễn Văn U là có sai lầm nghiêm trọng trong 

việc áp dụng pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 382, khoản 3 Điều 388, Điều 391 và Điều 395 

Bộ luật Tố tụng hình sự;  

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 29/QĐ-VC3-V1 

ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

2. Hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 10/2020/HSST-

QĐ ngày 21/7/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh VL.  

3. Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh VL để giải quyết lại theo đúng 

quy định của pháp luật.   

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày ra quyết định.  

Nơi nhận:  
- VKSNDCC tại Tp. Hồ Chí Minh;  

- TAND tỉnh VL (kèm Hồ sơ);  

- VKSND tỉnh VL; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh VL;  

- Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an huyện TÔ,  

  tỉnh VL;  

- UBND xã Mỹ Thạnh Trung, H. Tam Bình, VL; 

- Người bị kết án (theo địa chỉ); 

- Lưu: P.LTHS, P.GĐKT1, HS, THS (NVM). 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

Bùi Đức Xuân 
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